
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường nhánh
(ngõ) có

chiều rộng
nhỏ hơn 2m

Khu còn lại

1 Đường 337 Cầu trắng Đường vào Đèo Sen 3,000,000

Đường lên Đèo Sen Bãi than Suối Lại 2,300,000 900,000 450,000 300,000 200,000

Bãi than Suối lại Cầu Bang 1,000,000 400,000 280,000 250,000 200,000
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TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

33

Đường lên Đèo Sen Bãi than Suối Lại 2,300,000 900,000 450,000 300,000 200,000

Bãi than Suối lại Cầu Bang 1,000,000 400,000 280,000 250,000 200,000

2 Đường 337 cũ  thửa 6 tờ 32 Hết thửa 16 tờ 34 2,300,000 900,000 450,000 300,000 200,000

thửa 24 tờ 23 Hết thửa 7 tờ 20 2,300,000 900,000 450,000 300,000 200,000

Nhà văn khu 5 Cầu Suối Lại 1,000,000 400,000 280,000 250,000 200,000

3 Đường vào Trạm 110 Đường 337 Cổng trạm 1.000.000

4 Đường khu dân Đường vào trạm điện 110 Đường Bãi Muối 700,000 280,000 240,000 220,000 200,000

5 Đường Bãi Muối K67 Đường ra cầu Nước mặn 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

6 Đường cầu nước mặn Giáp Hà Lầm
Ngã 3 chân Đèo Sen (Hết

thửa 12 tờ 70)
500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

6.1 Ngã 3 chân Đèo Sen
Cổng phân xưởng Đông

Bình Minh
400,000 240,000 220,000 210,000 200,000

7 Đường vào Đèo Sen Đường 337 Chân Đèo Sen 700,000 280,000 240,000 220,000 200,000

8 Đường khu dân Đường lên Đèo Sen Đường 337 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

9 Khu tự xây Hà khánh B 2.000.000Trọn khu (Trừ đường bao biển)

33



Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường nhánh
(ngõ) có

chiều rộng
nhỏ hơn 2m

Khu còn lại
TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

9.1 3.000.000

10
Đường vào khu tập thể Công

nhân Hoá chất Mỏ
Đường 337 Hết khu tập thể 700,000 280,000 240,000 220,000 200,000

11 Khu tự xây Hà Khánh C 1.700.000

12 2.500.000Đường bao biển

Đường bao biển

Trọn khu

34

12 2.500.000Đường bao biển

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

34


